
 

 

 

 

 

I. Look and complete the words.  

1.   

 

 

p _ _ _ 

2.       

 

 

g _ _ _ _ _ _ 

3.  

 

 

b _ _ 

4.  

 

 

b _ _ _ _  

5.        

 

f _ _ _ _ _ _ _  

II. Fill in the blanks with the letters.   

c - r - b - v - w  

1. I'd like a pink _ike. 

2. The clock is on the _all. 

3. The _obot is at the window. 

4. I want a new _iolin. 

5. The _up is on the table. 

III. Reorder the words to make correct sentences.  

1. skip/ Let’s/ rope   

______________________________.  
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2. going/ I/ the/ like/ zoo/ to  

______________________________. 

3. uncle/ This/ my/ is  

______________________________.  

-------------------THE END----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐÁP ÁN  

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

I. Look and complete the words. 

1. park 2. grandma  3. bed 4. beach 5. fourteen  

II. Fill in the blanks with the letters.   

1. b 2. w 3. r 4. v 5. c 

III. Reorder the words to make correct sentences. 

1. Let’s skip rope. 

2. I like going to the zoo.  

3. This is my uncle.  

LỜI GIẢI CHI TIẾT 

I. Look and complete the words. 

(Nhìn và hoàn thành các từ.) 

1. park (n): công viên  

2. grandma (n): bà  

3. bed (n): cái giường  

4. beach (n): bãi biển  

5. fourteen: số 14  

II. Fill in the blanks with the letters.   

 (Điền các chữ cái vào các chỗ trống.)  

1. I'd like a pink bike. (Mình muốn một chiếc xe đạp mới.) 

2. The clock is on the wall. (Cái đồng hồ ở trên tường.)  

3. The robot is at the window. (Người máy ở cạnh cửa sổ.) 

4. I want a new violin. (Mình muốn một chiếc đàn vĩ cầm mới.)   

5. The cup is on the table. (Cái cốc ở trên bàn.)  

III. Reorder the words to make correct sentences. 

(Sắp xếp lại các từ để tạo thành những câu đúng.) 

1. Let’s skip rope. (Cùng nhảy dây đi.)  

2. I like going to the zoo. (Mình thích đến sở thú.)  

3. This is my uncle. (Đây là chú của mình.)  


